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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính 

phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn 

nhà nước tại doanh nghiệp; số 69/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2023 về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại 

diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; số 21/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 

năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao 

động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 

Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định 

tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến; 

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm Nghiệp Tân Tiến giai đoạn 2021-2025; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

Lâm nghiệp Tân Tiến tại Tờ trình số 43/TTr-CTLNTT ngày 11 tháng 11 năm 2024 

và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4614/TTr-SNV ngày 19 

tháng 11 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp 

Tân Tiến, gồm 07 Chương 21 Điều. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các 

Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh 

nghiệp tỉnh; Chủ tịch, Giám đốc, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ Tài chính; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm CNTT và TT tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu VT.NDT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trịnh Minh Hoàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng 11 năm 2024  

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, chế độ làm việc, nghĩa 

vụ, trách nhiệm và quyền hạn được giao của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; cơ 

chế phối hợp; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty, Chủ tịch Công ty, 

Giám đốc Công ty đối với hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; cơ chế 

phối hợp, báo cáo, xin ý kiến giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu và Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên trong thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao; cơ chế đánh giá 

việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên; tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí 

công tác, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Tân Tiến (sau đây gọi tắt là Công 

ty). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty, Chủ 

tịch Công ty, Giám đốc Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt 

động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Cơ quan đại diện chủ sở hữu" là Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có 

thẩm quyền quyết định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn 

nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với 

Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, 

trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, Nghị định số 159/2020/NĐ-CP 

ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và 

người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Nghị định số 

69/2023/NĐ-CP ngày 14/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP. 
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2. “Kiểm soát viên” là người thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu, được cơ quan đại diện chủ sở hữu bổ nhiệm, làm việc theo chế 

độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, giúp cơ quan đại diện chủ sở hữu kiểm soát 

việc tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu, việc quản lý điều hành công việc kinh 

doanh tại Công ty của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty. 

3.“Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định 

những quy tắc, quy định và cách thức tổ chức hoạt động do Cơ quan đại diện chủ 

sở hữu ban hành. 

 

Chương II 

CƠ CẤU, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC,  

QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM SOÁT, 

KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Tùy thuộc vào quy mô vốn, phạm vi địa bàn và ngành, lĩnh vực kinh 

doanh của Công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định bổ nhiệm từ 

1 đến 3 Kiểm soát viên. 

2. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại 

nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại Công ty. Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho cán bộ, công chức khi thôi làm 

Kiểm soát viên. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm 

soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của 

Trưởng Ban kiểm soát. 

Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về 

kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành 

phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm 

làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc. 

2. Không được là người quản lý Công ty và người quản lý tại doanh nghiệp 

khác; không được là Kiểm soát viên của Công ty không phải là doanh nghiệp 

nhà nước; không phải là người lao động của Công ty. 

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan đại diện chủ sở hữu của Công ty; Chủ tịch Công ty; 

Giám đốc; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng; Kiểm soát viên khác của Công ty. 

4. Đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao, phẩm chất đạo đức tốt, 

trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật. 

5. Tiêu chuẩn và điều kiện khác quy định tại Điều lệ Công ty và các quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 
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1. Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm 

của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho Kiểm soát viên. 

2. Kiểm soát viên chủ động, độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được 

phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác 

ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi phân công khi xét thấy cần thiết. 

3. Ban kiểm soát tổ chức họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, 

thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình cơ quan đại diện chủ sở 

hữu; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát. 

Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp 

tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được 

ghi chép đầy đủ, chính xác và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

4. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được sử dụng con dấu của Công ty cho 

các văn bản, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Ban kiểm soát, Kiểm soát viên theo quy định và phải thực hiện đúng các quy 

định về sử dụng con dấu theo Quy chế của Công ty. 

5. Khi kết thúc nhiệm kỳ Kiểm soát viên mà cơ quan đại diện chủ sở hữu 

chưa bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại thì Kiểm soát viên vẫn thực thi nhiệm vụ cho 

đến khi có Quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Điều 7. Quyền hạn của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Tham gia các cuộc họp của Công ty, các cuộc tham vấn, trao đổi chính 

thức và không chính thức của cơ quan đại diện chủ sở hữu với Chủ tịch Công ty; 

chất vấn Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty về kế hoạch, dự án, chương 

trình đầu tư phát triển và các quyết định khác trong quản lý, điều hành Công ty. 

2. Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác 

của Công ty; kiểm tra công việc quản lý, điều hành của Chủ tịch Công ty, 

Giám đốc Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại 

diện chủ sở hữu. 

3. Yêu cầu những người quản lý Công ty: Chủ tịch, Giám đốc, Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng Công ty báo cáo, cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý 

và hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty; thực trạng tài chính và kết quả 

kinh doanh của Công ty khi xét thấy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ theo 

pháp luật và Điều lệ Công ty. 

4. Trường hợp phát hiện Chủ tịch Công ty, Giám đốc và những người quản lý 

khác làm trái các quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao hoặc có 

nguy cơ làm trái các quy định đó; hoặc phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm 

trái các quy định về quản lý kinh tế, trái quy định Điều lệ Công ty hoặc các quy chế 

quản trị nội bộ Công ty phải báo cáo ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu Công ty 

và cá nhân có liên quan. 

5. Trong trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên đề nghị cơ 

quan đại diện chủ sỡ hữu thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoặc 

yêu cầu tư vấn của các chuyên gia, tổ chức chuyên ngành để tham mưu và trực 
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tiếp hỗ trợ Ban kiểm soát, Kiểm soát viên sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của 

cơ quan đại diện chủ sở hữu; chi phí tư vấn và chi phí hoạt động khác của Ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện theo mức chi do cơ quan đại diện chủ sở 

hữu quyết định và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty. 

6. Thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 8. Nghĩa vụ của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên có các nghĩa vụ sau: 

a) Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh 

doanh, thực hiện các mục tiêu chiến lượng và mục tiêu kế hoạch của Công ty. 

b) Giám sát, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng tài chính 

của Công ty. 

c) Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Công 

ty, Giám đốc Công ty. 

d) Giám sát, đánh giá hiệu lực và mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội 

bộ, quy chế quản lý và phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo, quy chế quản trị nội 

bộ khác của Công ty. 

đ) Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác kế 

toán, sổ sách kế toán, trong nội dung báo cáo tài chính, các phụ lục và tài liệu 

liên quan. 

e) Giám sát hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan. 

g) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn có giá trị lớn hơn 30% vốn chủ 

sở hữu hoặc lớn hơn mức vốn của dự án nhóm B theo phân loại quy định tại 

Luật Đầu tư công; hợp đồng, giao dịch mua, bán, giao dịch kinh doanh có giá trị 

lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở 

hữu; giao dịch kinh doanh bất thường của Công ty. 

h) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ, e và g của Khoản 1 Điều này cho cơ quan đại diện chủ sở hữu 

và Chủ tịch Công ty. 

i) Thực hiện nghĩa vụ khác theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu, 

quy định tại Điều lệ Công ty. 

2. Xây dựng Kế hoạch công tác hằng năm, trình cơ quan đại diện chủ sở hữu 

phê duyệt, ban hành trong quý I; thực hiện theo Kế hoạch công tác năm được phê 

duyệt. 

Đối với những trường hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát 

hiện sớm những sai sót của Công ty, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên chủ động 

thực hiện, đồng thời báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Điều 9. Trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 
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1. Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ 

của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. 

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, 

tốt nhất để bảo vệ lợi ích của Nhà nước, Công ty và lợi ích hợp pháp của các bên 

tại Công ty. 

3. Trung thành với lợi ích của Nhà nước và Công ty; không lạm dụng địa 

vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của 

Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. 

4. Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều này 

mà gây thiệt hại cho Công ty thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân 

hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt 

hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; hoàn trả lại cho Công ty mọi 

thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại các khoản 1, 2, 

3 Điều này. 

5. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, đồng thời yêu cầu 

Kiểm soát viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường 

hợp phát hiện Kiểm soát viên khác (nếu có) vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách 

nhiệm được giao. 

6. Báo cáo kịp thời cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, Kiểm soát viên khác 

và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm 

và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây: 

a) Phát hiện có thành viên Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và người 

quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc 

có nguy cơ làm trái quy định đó. 

b) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ Công ty hoặc 

quy chế làm việc và các quy chế nội bộ khác của Công ty. 

7. Trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Luật Doanh nghiệp và 

Điều lệ Công ty. 

 

Chương III 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO, ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỦA BAN KIỂM SOÁT, 

KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 10. Thẩm định các báo cáo 

1. Thẩm định, xem xét tính trung thực, hợp lý, hợp pháp và tính minh bạch 

của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty trước khi Chủ 

tịch Công ty, Giám đốc Công ty báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và các 

cơ quan chức năng theo quy định, riêng báo cáo tài chính trước khi báo cáo cho 
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cơ quan đại diện chủ sở hữu phải được kiểm toán của cơ quan kiểm toán độc lập 

thực hiện. 

2. Thực hiện các bước thẩm định và đánh giá tính hợp pháp, trung thực, 

đúng đắn trong việc ghi chép sổ kế toán trên cơ sở Luật kế toán và các văn bản 

quy định pháp luật hiện hành. 

3. Xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của hồ sơ chứng từ kế toán, tài chính; 

các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính - kế toán phù 

hợp với các quy định hiện hành. 

4. Khi phát hiện sai sót hoặc chưa phù hợp với quy định của pháp luật hoặc 

không hợp lý thì có ý kiến và đề nghị Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty điều 

chỉnh lại báo cáo. 

Điều 11. Đánh giá công tác quản lý điều hành 

1. Đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật, chấp hành Điều lệ 

Công ty và nhiệm vụ khác được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao cho Chủ tịch 

Công ty, Giám đốc Công ty. 

2. Đánh giá tính hợp pháp, hợp lý của các Quy chế, quy định về quản lý 

nhân sự; chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng; phân cấp quản lý tài 

chính, tài sản... tại Công ty. Giám sát việc thực hiện, giám sát việc bổ sung, sửa 

đổi những Quy chế, quy định nói trên. 

3. Đánh giá tính hợp lý, trung thực, cẩn trọng của Chủ tịch Công ty, Giám 

đốc Công ty trong tổ chức thực hiện quyền chủ sở hữu trong công tác quản lý 

điều hành công việc tại Công ty. 

Điều 12. Lưu hồ sơ, tài liệu của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Hồ sơ, tài liệu thực hiện công việc kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên phải được ghi chép thành văn bản, lưu theo trình tự để các cá 

nhân, tổ chức có thẩm quyền khai thác, có thể hiểu được các công việc, kết quả 

thực hiện của cuộc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ. 

2. Báo cáo, hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ khác có liên quan của Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên phải được lưu trữ tại Công ty theo quy định của pháp luật 

lưu trữ và Quy chế Văn thư, lưu trữ của Công ty. 

 

Chương IV 

CƠ CHẾ PHỐI HỢP, QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT, 

KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 13. Cơ chế phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban kiểm soát, Kiểm 

soát viên và cơ quan đại diện chủ sở hữu 

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm 



7 

 

 

 

a) Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại 

Công ty. 

b) Có ý kiến về kế hoạch công tác hàng năm của Ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên. Theo dõi, giám sát, đánh giá và xử lý các công việc liên quan đến việc thực 

hiện các nhiệm vụ, hoạt động, quản lý, chế độ chính sách của Ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên do mình bổ nhiệm. 

c) Thông báo đầy đủ cho Ban kiểm soát, Kiểm soát viên quyết định của 

mình liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên tại Công ty. 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được các báo cáo của 

Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trả lời bằng 

văn bản về những đề nghị của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. Trường hợp Ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên xin ý kiến đối với các vấn đề phát sinh đột xuất, có 

tính cấp bách thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trả lời, chỉ đạo bằng văn bản 

trong thời hạn 07 ngày làm việc. 

đ) Sau khi quyết định thành lập Ban kiểm soát, bổ nhiệm Kiểm soát viên, 

cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm: giao nhiệm vụ cho cơ quan chức 

năng làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát đánh giá, tổng hợp và xử 

lý các công việc liên quan đến hoạt động, quản lý, chế độ, chính sách của Ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên; thông báo cho Công ty và các cơ quan liên quan về 

việc thành lập Ban kiểm soát, bổ nhiệm Kiểm soát viên và hiệu lực thi hành. 

e) Trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và sự thống 

nhất của Chủ tịch Công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt tiêu chuẩn, 

định mức về cơ sở, vật chất, trang thiết bị làm việc và các khoản chi khác 

phục vụ hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty theo quy 

định hiện hành. 

2. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên có trách nhiệm: 

a) Xây dựng chương trình công tác năm, trình cơ quan đại diện chủ sở 

hữu phê duyệt trong Quý I hằng năm. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên làm việc 

theo chương trình công tác năm đã được phê duyệt. Đối với những trường 

hợp cần phải kiểm tra, giám sát đột xuất nhằm phát hiện sớm những sai sót và 

không gây thiệt hại cho Công ty, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên có thể chủ 

động thực hiện nhưng phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trong thời 

gian sớm nhất có thể. 

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quý và 

ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc năm, Ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên phải gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu báo cáo bằng văn bản về tình hình, 

nội dung hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại Công ty và dự kiến 

phương hướng, kế hoạch hoạt động trong kỳ tới. 

c) Đối với những văn bản, báo cáo của Công ty cần có ý kiến thẩm định 

của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc 
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kể từ ngày nhận được văn bản, báo cáo, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải gửi 

báo cáo thẩm định bằng văn bản đến cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

d) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên cần 

phát hiện sớm những sai phạm, những hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, 

ghi nhận lại sự việc, hiện trạng, nêu khuyến cáo, đồng thời chủ động thông báo 

ngay cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty để 

có biện pháp xử lý. 

Điều 14. Cơ chế phối hợp giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Công 

ty, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty 

1. Công ty, Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty có quyền được cơ quan 

đại diện chủ sở hữu thông tin đầy đủ, kịp thời về việc thành lập Ban kiểm soát, 

bổ nhiệm Kiểm soát viên, chế độ hoạt động và nội dung nhiệm vụ của Ban kiểm 

soát, Kiểm soát viên tại Công ty. 

2. Trường hợp Ban kiểm soát, Kiểm soát viên có dấu hiệu lợi dụng 

quyền hạn để gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của Công ty hoặc vi 

phạm các quy định của pháp luật, không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ 

được giao, Công ty có quyền báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu và thông 

báo cho Ban kiểm soát, Kiểm soát viên biết. Sau khi nhận được báo cáo của 

Công ty, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm xem xét, kết luận và đưa 

ra biện pháp xử lý kịp thời. 

3. Công ty phải bảo đảm gửi thông tin đến Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

cùng một thời điểm và phương thức như đối với Chủ tịch, Giám đốc Công ty đối 

với các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên. 

4. Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, 

kịp thời các thông tin về việc triển khai, thực hiện các nội dung quy định tại 

Điều 7 Quy chế này; chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác về các thông 

tin, tài liệu, báo cáo cung cấp cho Ban kiểm soát, Kiểm soát viên; thu xếp cơ sở 

vật chất và tạo điều kiện cho Ban kiểm soát, Kiểm soát viên tham gia các cuộc 

họp, tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

5. Khi Ban kiểm soát, Kiểm soát viên gửi báo cáo đến cơ quan đại diện chủ 

sở hữu thì đồng thời gửi cho Công ty trừ trường hợp có quy định khác của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu. Trường hợp Công ty có ý kiến khác Ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên thì trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được báo cáo, Công ty có quyền đề nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu trả lời đối 

với những vấn đề có ý kiến khác nhau. 

 

 

Điều 15. Cơ chế phối hợp giữa các Kiểm soát viên 
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1. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công việc được cơ 

quan đại diện chủ sở hữu phân công, đồng thời cùng với các Kiểm soát viên 

khác chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động chung của Ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên tại Công ty. 

2. Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Kiểm soát 

viên khác vào báo cáo, chương trình công tác để gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu 

theo quy định. 

 

Chương V 

CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN, NGHĨA VỤ 

 VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 16. Trách nhiệm, thời điểm đánh giá xếp loại chất lượng 

1. Hàng năm, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm đánh giá, xếp 

loại đối với Kiểm soát viên. 

2. Việc đánh giá Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được thực hiện hàng năm 

sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp theo 

quy định của pháp luật.  

3. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng được lưu vào hồ sơ và thông báo 

đến Ban kiểm soát, Kiểm soát viên. 

Điều 17. Căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng 

1. Quyền, trách nhiệm của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật; 

2. Chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ kiểm soát được cơ quan đại diện chủ 

sở hữu phê duyệt hàng năm; việc tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty 

trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 

3. Nội dung đánh giá Kiểm soát viên bao gồm: 

a) Kết quả hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ 

Công ty; 

b) Kết quả công tác của cá nhân, bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc; chấp hành đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nội quy, quy chế 

của Công ty; 

c) Kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm; 

d) Kết quả khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra (nếu có); 

đ) Việc chấp hành, tuân thủ chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

Điều 18. Trình tự, thủ tục đánh giá 
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1. Kiểm soát viên viết bản tự nhận xét, đánh giá và tự nhận mức độ xếp 

loại chất lượng gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu; 

2. Căn cứ vào tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng quy định tại Điều 18 

Quy chế này và nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hàng năm, cơ quan đại diện 

chủ sở hữu xem xét, quyết định mức xếp loại chất lượng đối với Kiểm soát viên. 

Điều 19. Tiêu chí đánh giá, phân loại 

1. Kiểm soát viên được đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm theo 4 

mức độ: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành 

nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Việc đánh giá, xếp loại Kiểm soát viên theo tiêu chí quy định tại Điều 

14, 15, 16, 17 Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp. 

 

Chương VI 

TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, 

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CÔNG TÁC, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG  

CỦA BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN 

 

Điều 20. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức 

chi phí công tác, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên 

1. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng, điều kiện làm việc, định mức chi phí 

công tác và các chi phí hoạt động khác của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ và kết quả  

sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định (tối thiểu bằng Phó Giám đốc 

Công ty, đối với KSV không chuyên trách là bằng 20% KSV chuyên trách) theo 

quy định; được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty và được lập thành mục 

riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. 

2. Chế độ chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng và lợi ích khác của Ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên được hưởng chế độ phúc lợi, ưu đãi và 

tham gia các hoạt động xã hội, đoàn thể khác của Công ty như cán bộ, nhân viên 

và người lao động của Công ty. 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 21. Điều khoản thi hành  

1. Những nội dung liên quan đến hoạt động và các vấn đề khác của Ban 

kiểm soát, Kiểm soát viên không quy định trong Quy chế này thì thực hiện theo 
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các văn bản hiện hành của Nhà nước, Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của 

Công ty. 

2. Quy chế này được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế 

trong các trường hợp sau:  

a) Khi Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật mới 

liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.  

b) Trong quá trình thực hiện, cơ quan đại diện chủ sở hữu xét thấy cần thiết 

phải sửa đổi, bổ sung Quy chế.  

c) Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát 

viên Công ty phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định./. 
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